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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH  

- T                                            

Thẩm phán - Chủ toạ pH1 toà: Bà Vũ Thị Thu 

Cá  Thẩm phán                       Ông Nguyễn Tiến Dũng 

                     Ông Lại Văn Tùng                          

- T ư ký  H1 tòa: Ông Bùi Ngọc Quỳnh - Thư k  T a án nh n d n t nh Na   ịnh   

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Na  Đị     a    a  H1 toà:  

                          Bà Lưu Thị Nga - Kiể  sát viên  

Ngày 15 tháng 10 nă       tại tr  s  T à án nh n d n t nh Na   ịnh   t 

   ph c th   c ng khai v  án d n s  th     số  7/2019/TLPT-DS ngày 22 tháng 

8 nă       về tranh chấp quyền nhận tiền bồi thường, hỗ trợ khi bị Nhà nước 

thu hồi đất  

Do bản án d n s  s  th   số 10/2019/DS-ST ngày    tháng   nă       

c a T a án nh n d n huy n Tr c Ninh, t nh Na   ịnh bị kháng cá    

The  Quyết định đưa v  án ra   t    ph c th   số 119/    /Q XX-PT 

ngày 17 tháng  9 nă       gi a các đư ng s : 

- Nguyên đơn: Bà Dư ng Thị H1; sinh nă    66; địa ch : Tổ d n phố V, 

thị trấn C, huy n T, t nh N. 

- Bị đơn: Anh Nguyễn Gia S; sinh nă     8 và chị  ỗ Thị H2; sinh nă : 

  8 ; địa ch : Số nhà 6 , tiểu khu S, thị trấn C, huy n T, t nh N. 

- Người đại diện theo ủy quyền  ủa anh Nguyễn Gia S: 

Chị  ỗ Thị H2; sinh nă :   8 ; địa ch : Số nhà 6 , tiểu khu S, thị trấn C, 

huy n T, t nh N  The  văn bản  y quyền ngày 23-9-2019. 

- Người  ó quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án  

1. Chị Vũ Thị T; sinh nă    88 
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2. Anh Vũ Minh H3; sinh nă       

   Chị Vũ Thị H4; sinh nă       

Cùng địa ch : Tổ d n phố V, thị trấn C, huy n T, t nh N. 

- Người đại diện theo ủy quyền  ủa  hị Vũ Thị T, anh Vũ Minh H3, hị Vũ 

Thị H4: 

Bà Dư ng Thị H1; địa ch : Tổ d n phố V, thị trấn C, huy n T, t nh N. Theo 

văn bản  y quyền ngày 23-9-2019. 

- Người kháng  áo  Bị đ n: Chị  ỗ Thị H2. 

Tại phiên tòa ph c th  : Bà H1 có  ặt  Vắng  ặt chị H2, anh S, chị T, 

anh H3, chị H4.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

The  đ n kh i ki n và tr ng quá trình tố t ng tại T a án nguyên đ n  à bà 

Dư ng Thị H1 trình bày:  

Nă       gia đình bà được Nhà nước cấp     
2
 đất n ng nghi p thuộc 

dải đất trại cá, thị trấn C the  quyết định     c a Ủy ban nh n d n (UBND) t nh 

Na   ịnh và đã được cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng đất nă     4   

Nă       gia đình bà có ch   ng Nguyễn Gia T2 ( à bố đẻ c a anh 

Nguyễn Gia S) thuê với số tiền        đồng/  sà , hai bên có thỏa thuận thời 

hạn cho thuê đến hết nă        Sau nă       gia đình bà đ i  ại ruộng nhưng 

anh S  à người được  ng T2 ch  s  d ng kh ng trả   

Nă     8 UBND huy n Tr c Ninh thu hồi đất    khu đ  thị Thị trấn C, 

thì hai bên tranh chấp về tiền đền bù  iên quan đến     
2
, UBND thị trấn Cổ Lễ 

đã tiến hành hòa giải nhiều  ần nhưng đều kh ng thành  Quan điể  gia đình bà 

 à ch  s  d ng c a 570m
2
 đất, nên bà yêu cầu T a án giải quyết ch  gia đình bà 

được nhận tiền hỗ trợ đền bù đất đã bị thu hồi the  phư ng án đền bù, hỗ trợ c a 

UBND huy n Tr c Ninh  

Tại bản t  khai và quá trình tố t ng tại T a án đồng bị đ n  à anh Nguyễn 

Gia S và chị  ỗ Thị H2. Anh S  y quyền ch  chị H2 tha  gia tố t ng giải quyết 

v  án, chị H2 trình bày:  

Ngày 09-02-2001 bố chồng chị  à  ng Nguyễn Gia T2 có  ua c a  ng Vũ 

Văn T3 và vợ  à bà Dư ng Thị H1 570m
2
 đất n ng nghi p, vi c  ua bán này có 

s   à  chứng c a đội trư ng đội sản  uất, sau khi  ua gia đình chị đã nhập vào 

cùng di n tích c a gia đình để canh tác s  d ng và nộp thuế đầy đ  ch  Nhà 

nước, gia đình chị s  d ng th a đất này h n    nă , c ng vi c, thu nhập ổn 

định. Nay Nhà nước thu hồi gia đình chị  ất c ng ăn vi c  à , gia đình chị  ới 

được Hội đồng giải phóng  ặt bằng huy n Tr c Ninh bồi thường tài sản trên 
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đất, c y trồng vật nu i và c ng t n tạ , cải tạ  đất  Chị đồng   trả giá trị đền bù 

về đất đã bị thu hồi, c n các kh ản đền bù hỗ trợ chuyển đổi nghề nghi p, vi c 

 à  và đời sống, gia đình chị được hư ng nên chị kh ng chấp nhận yêu cầu c a 

bà H1. 

Uỷ ban nh n d n thị trấn C trình bày: Vi c  ua bán chuyển đổi đất n ng 

nghi p gi a các hộ d n đang có tranh chấp ch  th ng qua đội sản  uất chứng 

th c về di n tích đất tr ng hợp đồng  Di n tích đất c a các hộ d n đang tranh 

chấp nằ  tr ng d  án khu đ  thị Thị trấn C, UBND huy n Tr c Ninh  à ch  đầu 

tư d  án th c hi n vi c thu hồi đất và th c hi n bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

 ặt bằng  Hi n hộ anh Nguyễn Gia S đã được nhận tiền đền bù tài sản trên đất, 

cây cối h a  àu, đối với tiền đền bù đất ch  ch  đất hi n đang có tranh chấp nên 

Hội đồng giải phóng  ặt bằng huy n Tr c Ninh đang tạ  g i tại Kh  bạc huy n 

Tr c Ninh  

Tại c ng văn số    /UBND-TNMT ngày 15-5-2019 và c ng văn số 

225/UBND-TNMT ngày 04-6-2019 Uỷ ban huy n Tr c Ninh trình bày: UBND 

huy n Tr c Ninh đã ban hành quyết định thu hồi và phê duy t phư ng án bồi 

thường, hỗ trợ GPMB    đợt với tổng di n tích thu hồi  4    ,   
2
 c a     hộ 

gia đình, cá nh n và    tổ chức tại   6 phư ng án bồi thường, hỗ trợ GPMB. 

- Về  ập phư ng án bồi thường, hỗ trợ GPMB và chi trả tiền bồi thường, 

hỗ trợ đối với các hộ đang có tranh chấp như sau: 

+  ối với hộ: Bà Dư ng Thị H1 (ông Vũ Văn T3) di n tích      
2
, th a 

  / , tờ bản đồ số  , có nguồn gốc  à đất gia  ổn định  Nă       các hộ t    

chuyển nhượng quyền s  d ng đất ch   ng Nguyễn Gia T2 (bố  ng Nguyễn Gia 

S) bằng giấy viết tay, thời hạn chuyển nhượng đến nă        Tại thời điể  thu 

hồi đất và phê duy t phư ng án bồi thường, hỗ trợ giải phóng  ặt bằng (GPMB) 

th c hi n d  án; bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng chưa thống 

nhất được quyền s  d ng; nên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quy ch  ch  

người được gia  đất ổn định, chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất  

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đối với hộ bà H1 (T3)     88      đồng  

+  ối với hộ  ng Nguyễn Gia S: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và T C 

GPMB huy n đã chi trả ch   ng Nguyễn Gia S số tiền  à   đợt, gồ  các kh ản: 

Khối  ượng đất vượt  ập; tài sản, vật kiến tr c; c y trồng vật nu i trên đất; Tổng 

số tiền  à  4    4    đồng  

D  các hộ nêu trên có tranh chấp về quyền s  d ng đất, Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ GPMB chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất ch  các hộ the  

phư ng án được phê duy t   ề nghị T a án nh n d n huy n Tr c Ninh căn cứ 

và  các quy định c a pháp  uật giải quyết; khi bản án c a T a án có hi u   c, 

UBND huy n sẽ ch  đạ  Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB 
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huy n chi trả số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB the  phư ng án được phê duy t 

ch  các hộ  

Tại bản án d n s  s  th   số 10/2019/DS-ST ngày    tháng   nă       

c a T a án nh n d n huy n Tr c Ninh, t nh Na   ịnh đã quyết định  Căn cứ 

các  iều  64   6  Bộ  uật d n s      ;  iều  4,    Luật đất đai       

1. Chấp nhận yêu cầu kh i ki n về quyền được nhận tiền bồi thường hỗ trợ 

về đất đã bị thu hồi c a bà Dư ng Thị H1. 

2.  Bà Dư ng Thị H1 có quyền đến UBND huy n Tr c Ninh  à  th  t c 

nhận tiền bồi thường hỗ trợ về đất đã bị thu hồi  The  danh sách bồi thường, hộ 

bà H1 được nhận số tiền     88      đồng  

   Kh ng chấp nhận yêu cầu c a anh Nguyễn Gia S và chị  ỗ Thị H2 về 

đ i nhận các kh ản tiền bồi thường hỗ trợ về đất và các kh ản hỗ trợ khác như 

chuyển đổi nghề nghi p và vi c  à , đối với di n tích     
2
 đất đã bị thu hồi  

Ng ài ra, án s  th   c n tuyên án phí và quyền kháng cá  c a các đư ng 

s    

Ngày 17-7- 2019 chị  ỗ Thị H2 kháng cá  t àn bộ bản án s  th   với    

do cấp s  th   kh ng chấp nhận yêu cầu c a chị về đ i nhận các kh ản tiền bồi 

thường hỗ trợ về thu hồi đất và các kh ản hỗ trợ khác như chuyển đổi nghề 

nghi p về vi c  à , ổn định đời sống đối với đất đã bị thu hồi. Chị đề nghị Tòa 

án nh n d n t nh Na   ịnh giải quyết  ại v  án the  đ ng quy định c a pháp 

 uật và bả  v  quyền  ợi ch  gia đình chị. 

Tại phiên tòa, chị H2 có đ n đề nghị   t    vắng  ặt và chị gi  nguyên 

yêu cầu kháng cá . 

Bà Dư ng Thị H1 trình bày: Nă       chồng bà  à  ng Vũ Văn T3 cho 

 ng Nguyễn Gia T2  à bố đẻ anh S thuê 570m
2 
đất n ng nghi p đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền s  đất nă     4, hai bên thỏa thuận thời hạn s  d ng đến hết 

nă      , gia đình bà đã nhận        đ/  sà /   nă . Nă     8 Nhà nước thu 

hồi 570m
2 
đất, bà  ác định di n tích đất bị thu hồi  à c a gia đình bà nên yêu cầu 

T a án giải quyết ch  gia đình bà được nhận tiền bồi thường đền bù đất đã bị thu 

hồi, kh ản tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghi p tạ  vi c  à  và ổn định đời sống, 

c n các kh ản khác bà kh ng yêu cầu. Bà kh ng nhất trí với kháng cá  c a bị 

đ n  

Kiể  sát viên - Vi n kiể  sát t nh Na   ịnh phát biểu   kiến: Quá trình 

giải quyết v  án tại cấp ph c th  , Th   phán và Hội đồng   t    đã tu n the  

các quy định Bộ  uật tố t ng d n s   Các đư ng s  chấp hành đ ng các quy định 

c a Bộ  uật tố t ng d n s , quyền  ợi c a các đư ng s  được bả  đả   Về 

đường  ối giải quyết v  án, kh ng có căn cứ chấp nhận kháng cá  c a chị H2 

yều cầu được nhận kh ản tiền đ i bồi thường đất, các kh ản tiền bồi thường hỗ 
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trợ về thu hồi đất và các kh ản hỗ trợ khác như chuyển đổi nghề nghi p về vi c 

làm, ổn định đời sống  Về quan h  pháp  uật cấp s  th    ác định chưa đ ng, bà 

H1 yêu cầu anh S, chị H2 trả  ại đất  à  ng T2 đã mua từ nă      , di n tích 

đất này đã bị thu hồi, số tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất đang g i tại Kh  

bạc Nhà nước huy n Tr c Ninh, anh S chị H2 kh ng phản tố, cấp s  th   buộc 

anh S, chị H2 phải chịu án phí có giá ngạch  à kh ng đ ng  Cấp s  th   kh ng 

đưa UBND huy n Tr c Ninh tha  gia tố t ng với tư cách  à người có quyền  ợi, 

nghĩa v   iên quan  à chưa đ ng kh ản 4  iều 68 BLTTDS cần r t kinh nghi    

D  vậy, đề nghị Hội đồng   t    áp d ng kh ản 2  iều   8 BLTTDS, s a án s  

th   về án phí d n s  s  th    

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau khi ngH1 cứu các tài  i u, chứng cứ có tr ng hồ s  v  án được  e    t 

tại pH1 t à, căn cứ và  kết quả tranh  uận tại pH1 t à, Hội đồng   t      t 

kháng cá  c a bà  ỗ Thị H2 thấy:  

[1] Tại pH1 t a, chị H2  à người kháng cá  có đ n đề nghị   t    vắng 

 ặt, căn cứ kh ản    iều   6 c a Bộ  uật tố t ng d n s , Hội đồng   t    tiến 

hành   t    vắng  ặt chị H2. 

[2] Về quan h  pháp  uật: Nă        ng T3  à chồng bà H1 chuyển 

nhượng     
2 
đất ch   ng T2 hai bên thỏa thuận thời hạn đến hết nă        

Nă     8 Nhà nước đã thu hồi t àn bộ di n tích     
2 
đất đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền s  d ng đất ch  hộ  ng T3 ( bà H1), nên phát sinh tranh 

chấp  Nay bà H1 kh i ki n yêu cầu được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ khi bị thu 

hồi đất  D  vậy, cần  ác định quan h  pháp  uật  à tranh chấp quyền nhận tiền 

bồi thường, hỗ trợ khi bị Nhà nước thu hồi đất nên cấp s  th   kh ng đưa Ủy 

ban nh n d n huy n Tr c Ninh tha  gia tố t ng với tư cách  à người có quyền 

 ợi, nghĩa v   iên quan đến v  án  à phù hợp  

[3] The  giấy chuyển nhượng quyền s  d ng đất nă       gi a  ng T3 

với  ng T2 thì ông T3 chuyển nhượng     
2
 đất ch   ng T2 đến hết nă        

Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền s  d ng 570m
2
 đất  là hợp đồng 

chuyển nhượng có thời hạn, nên anh S, chị H2 ch  có quyền s  d ng     
2
 đất 

đến hết nă      , sau đó phải trả  ại di n tích đất này ch  gia đình  ng T3 nay 

là bà H1 (ông T3 đã chết), nên 570m
2
 đất vẫn thuộc quyền quản    s  d ng c a 

hộ bà H1.  

[4] Nă     8 Ủy ban nh n d n huy n Tr c Ninh thu hồi    m
2
 đất, do anh 

S, chị H2  à người tr c tiếp s  d ng đất từ nă       và tại thời điể  thu hồi đất 

anh S, chị H2 vẫn đang có trồng cấy, nu i trồng trên đất nên Hội đồng giải 

phóng  ặt bằng đã chi trả bồi thường đất vượt  ập, tài sản, vật kiến tr c, c y 

trồng vật nu i trên đất  à phù hợp với các  iều    Luật đất đai và  iều   Nghị 
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định số 4 /    /N -CP ngày 15-5-   4 c a Chính ph  quy định về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất   

[5] Di n tích 570m
2 
đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng

 
đất 

ch  hộ bà H1 từ nă     4, nên khi Nhà nước thu hồi đất hộ bà H1 được hư ng 

kh ản tiền bồi thường về thu hồi đất và kh ản tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề 

nghi p, vi c  à , ổn định đời sống the  quy định tại  iều  4,  iều 8 ,  iều 84 

Luật đất đai nă       và the  quy định tại  iều    và  iều    Nghị định số 

4 /    /N -CP ngày 15-5-   4 c a Chính ph   Vì vậy, chị H2 kháng cáo cho 

rằng được hư ng kh ản tiền bồi thường khi thu hồi đất và các kh ản hỗ trợ 

chuyển đổi nghề nghi p, vi c  à  ổn định đời sống kh ng được Hội đồng   t    

chấp nhận  

 [6] Về án phí s  th   d n s : D  bà H1 yêu cầu quyền được nhận tiền bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất được chấp nhận nên chị H2 phải nộp án 

phí d n s  s  th   kh ng có giá ngạch  à        đ  

 [7] Về án phí ph c th  : D  s a án s  th   về án phí d n s  s  th   nên 

chị H2 không pH3 nộp án phí d n s  ph c th    

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ kh ản    iều   8 Bộ  uật tố t ng d n s ,  iều  4,  iều   ,  iều 

8 ,  iều 84 Luật đất đai nă       và  iều  ,  iều    và  iều    Nghị định số 

4 /    /N -CP ngày 15-5-   4 c a Chính ph  quy định về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  Nghị quyết số   6/   6/UBTVQH 4 ngày 

   tháng    nă     6 c a Ủy ban thường v  Quốc hội quy định về  ức thu, 

 iễn, giả , thu nộp, quản    và s  d ng án phí và    phí T a án  S a án s  th   

về án phí d n s  s  th    

1. Chấp nhận yêu cầu c a bà Dư ng Thị H1. 

 2. Bà Dư ng Thị H1 đại di n ch  hộ gia đình có quyền đến Uỷ ban nh n 

d n huy n Tr c Ninh, t nh Na   ịnh nhận tiền bồi thường về thu hồi đất và 

kh ản tiền hỗ trợ về chuyển đổi nghề nghi p tạ  vi c  à  và ổn định đời sống. 

The  danh sách bồi thường, hộ bà H1 được nhận số tiền     88      đồng. 

3. Kh ng chấp nhận yêu cầu c a anh Nguyễn Gia S và chị  ỗ Thị H2 về 

đ i nhận kh ản tiền bồi thường về thu hồi đất và các kh ản hỗ trợ khác như 

chuyển đổi nghề nghi p, vi c  à  và ổn định đời sống đối với di n tích     
2
 

đất đã bị thu hồi  

4  Án phí d n s  ph c th  : Chị H2 không pH3 nộp, h àn  ại ch  chị H2 

số tiền tạ  ứng án phí d n s  ph c th   chị H2 đã nộp  à        đ tại biên  ai 

số 05067 ngày 18- 7-2019 c a Chi c c thi hành án d n s  huy n Tr c Ninh   
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5. Án phí d n s  s  th  : Bà H1 không phải nộp. H àn  ại ch  bà H  số 

tiền đã nộp tiền tạ  ứng án phí  à          đồng tại biên  ai số  4  8 ngày   -

  -     c a Chi c c Thi hành án d n s  huy n Tr c Ninh  Chị H2 phải nộp  à 

       đ án phí d n s  s  th    

Tr ng trường hợp bản án được thi hành the  quy định tại  iều   Luật thi 

hành án d n s  thì người được thi hành án d n s , người phải thi hành án d n s  

có quyền th ả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguy n thi hành 

án h ặc bị cưỡng chế thi hành án the  quy định tại các  iều 6,   và   Luật Thi 

hành án d n s ; thời hi u thi hành án được th c hi n the  quy định tại  iều    

Luật thi hành án d n s   

Bản án ph c th   có hi u   c thi hành kể từ ngày tuyên án  

Nơ    ậ   
- Các đư ng s ; 

- VKSND t nh Na   ịnh; 

- TAND huy n Tr c Ninh; 

- Chi c c THAD huy n Tr c Ninh;  

- Hồ s  v  án; 

- Lưu VT  

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Vũ Thị Thu 

(Đã ký) 
 

 


